
STT Lớp Họ và lót Tên Nữ Lớp năm trước Ghi chú

1 7/10 Bùi Thanh An x 6/5

2 7/10 Trịnh Hoàng Anh 6/3

3 7/10 Nguyễn Lê Thiên Anh x 6/2

4 7/10 Lê Quỳnh Anh x 6/5

5 7/10 Võ Thanh Bình 6/5

6 7/10 Bùi Quang Duy 6/2

7 7/10 Doãn Thành Đạt 6/3

8 7/10 Trương Tuấn Đạt 6/2

9 7/10 Đinh Quang Hào 6/2

10 7/10 Võ Nguyễn Ngọc Hân x 6/9

11 7/10 Phan Diệu Bảo Hiền x 6/2

12 7/10 Nguyễn Trọng Hiệp 6/4

13 7/10 Châu Phúc Huy 6/4

14 7/10 Đặng Gia Khang 6/2

15 7/10 Trần Ngọc Khánh Linh x 6/2

16 7/10 Hoàng Phương Linh x 6/7

17 7/10 Võ Huỳnh Thiên Long 6/4

18 7/10 Nguyễn Thiên Lộc 6/2

19 7/10 Lê Trần Minh Luân 6/8

20 7/10 Mai Xuân Minh 6/7

21 7/10 Vũ Lê Thu Ngân x 6/1

22 7/10 Huỳnh Hồng Ngọc x 6/2

23 7/10 Nguyễn Minh Nguyệt x 6/2

24 7/10 Nguyễn Ngọc Như x 6/8

25 7/10 Trương Nguyễn Thịnh Phát 6/7

26 7/10 Nguyễn Bảo Phúc 6/2

27 7/10 Dương Trúc Phương x 6/1

28 7/10 Lê Văn Phú Quí 6/1

29 7/10 Lê Như Quỳnh x 6/4

30 7/10 Nguyễn Trần Hoàng Thanh x 6/4

31 7/10 Trần Minh Thành 6/1

32 7/10 Ngô Minh Thiện 6/1

33 7/10 Phạm Tô Phúc Thịnh 6/4

34 7/10 Phạm Song Thư x 6/1

35 7/10 Bùi Thị Minh Tiên x 6/2

36 7/10 Nguyễn Vũ Bảo Trân x 6/4

37 7/10 Nguyễn Huỳnh Nhã Trúc x 6/1

38 7/10 Prichameth Kim Tuyền x 6/1

39 7/10 Nguyễn Phan Khánh Vy x 6/9

40 7/10 Mai Lê Tuấn Vỹ 6/10
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